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TÊN THIẾT BỊ MÃ SỐ THIẾT BỊ NƠI 

ĐẶT 

GHI CHÚ 

1.  Cân phân tích PRESICA  

225SM (BA) - Swiss 

TB/TH/BA/HC-009 P. Thuốc  

2.  Cân kỹ thuật (BT) AND 

FY 300 - Japan 

TB/TH/BT/KĐ-010 P. Thuốc  

3.  Cân AND 4 số (BA) 

HR 250AZ  -Japan 

TB/TH/BA/KĐ-032 P. Thuốc  

4.  Cân kỹ thuật (BT) 2 sô 

AND FY 300 - Japan 

TB/MT/BT/KĐ-042 P. Mỹ 

phẩm 

 

5.  Cân phân tích ATX-224R (AX) 

Shimadzu  - Japan 

TB/MT/AX/KĐ-117 P. Mỹ 

phẩm 

 

6.  Cân AND GR 200 (BA) – Nhật TB/MT/BA/KĐ-327 P. Mỹ 

phẩm 

 

7.  Cân phân tích  AND (BA) 

GH200 – Japan 

TB/VS/BA/KĐ-070 P. Vi 

sinh 

 

8.  Cân cơ Nhân Hòa (BA)- 

Việt Nam 

TB/VS/BA/KĐ-150 P. Vi 

sinh 

 

9.  Cân Kỹ thuật OHaus (BAL)-Thụy 

sĩ 

TB/VS/BAL/KĐ-229 P. Vi 

sinh 

 

10.  Cân Kỹ thuật Precisa  BJ -410C 

(BAL)-Thụy sĩ 

TB/VS/BAL/KĐ-230 P. Vi 

sinh 

 

11.  Cân Kỹ thuật Sartorius 

(BAL)ENTRIS 822-1s- Đức 

TB/VS/BAL/KĐ-273 P. Vi 

sinh 

 

12.  Cân Kỹ thuật A&D (BA)  

EK 3001-japan 

TB/VS/BA/KĐ-287 P. Vi 

sinh 

 

13.  Cân Kỹ thuật Shimadzu (BA) BL 

3200H-japan 

TB/VS/BA/KĐ-288 P. Vi 

sinh 

 

14.  Cân phân tích Shimadzu (BL) 

ATX 224-Japan 

TB/TP/BL/KĐ-216 P.Thực 

phẩm 

 

15.  Cân kỹ thuật Shimadzu (BL) BL-

320S-Japan 

TB/TP/BL/KĐ-217 P.Thực 

phẩm 

 

16.  Cân kỹ thuật Ohaus (BA)  

SC4010-USA 

TB/TP/BA/KĐ-279 P. Thực 

phẩm 

 


